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Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở 
 

Thực hiện Kế hoạch số 782/KH-PGDĐT ngày 24 tháng 7 năm 2024 của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Khê về kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Thiết 

kế bài giảng điện tử e-Learning năm học 2024-2025 nhằm chào mừng kỉ niệm 42 

năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; căn cứ kết quả chấm của hội đồng giám 

khảo, Phòng GDĐT thông báo kết quả Cuộc thi, cụ thể như sau: 

 1. Kết quả chấm chọn 

 a) Thống kê kết quả 

STT CẤP HỌC 
Số lượng 

bài dự thi 

SỐ LƯỢNG GIẢI 

Nhất Nhì Ba 
Khuyến 

khích 

1 Mầm non 49 9 13 14 12 

2 Tiểu học 127 20 28 36 42 

3 THCS 95 16 21 37 14 

TỔNG CỘNG 271 45 62 87 68 

b) Danh sách đạt giải: Danh sách các sản phẩm đạt giải đính kèm. 

c) Đánh giá chung: 

Qua 02 tháng triển khai, các trường học đã tích cực phát động giáo viên 

tham gia dự thi, kết quả có 271 sản phẩm tham gia dự thi với tỉ lệ không quá 15% 

tổng số cán bộ giáo viên của quận. 

Các sản phẩm đã có sự đầu tư về chất lượng nội dung bài giảng, áp dụng 

các kỹ thuật mới như AI, các phần mềm xây dựng bài giảng e-learning như: 

Avina Authoring Tools, Adobe Presenter, iSpring Presenter, Articulate Storyline, 

Canva,… và các phần mềm  tạo câu hỏi trắc nghiệm. Các bài giảng đều được 

thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đây là nguồn tư liệu quý để 

đóng góp vào kho học liệu điện tử của các trường học và của ngành. 

Các sản phẩm dự thi đã thể hiện rõ mục tiêu bài giảng; tiến trình bài giảng 

minh họa sinh động các hoạt động của người dạy và người học; có mối liên kết 

nội dung kiến thức giữa các bài học mới và bài học cũ. Đảm bảo đầy đủ nội dung 

kiến thức, khắc sâu kiến thức trọng tâm, có minh họa phong phú.  

Các sản phẩm dự thi đã thể hiện súc tích, cô đọng; đảm bảo sự chính xác 

và khoa học; hướng tới phục vụ người học, có thể học ở mọi nơi, mọi lúc thông 
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qua hình thức tự học của người học; có sự tương tác giữa người dạy và người học 

qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, câu hỏi tương tác,… 

Một số trường học chưa thực sự quan tâm đến Cuộc thi dẫn đến có trường 

hợp giáo viên đăng ký dự thi gửi đường link không đúng và không đảm bảo yêu 

cầu kĩ thuật của bài giảng E-learing. Ngoài ra, có trường hợp sử dụng sản phẩm 

đã đạt giải từ những năm học trước để dự thi. 

2. Tổ chức khen thưởng 

Phòng GDĐT thực hiện cấp giấy khen cho các cá nhân có sản phẩm đạt 

giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. 

Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường 

học thông báo kết quả cho giáo viên được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, CNTT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

              

 

 

 
 

Lê Thị Hoàng Chinh 
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DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM ĐẠT GIẢI CUỘC THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ E-LEARNING  

CẤP QUẬN NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Công văn số            /PGDĐT-CNTT ngày      /10/2024 của Phòng GDĐT quận Thanh Khê) 

1. Giáo dục mầm non 

STT TÁC GIẢ Tiết, bài dạy TRƯỜNG GIẢI 
GHI 

CHÚ 

1 Ngô Thị Hoàng My 
Đề tài: “Xác định vị trí phía trước - phía sau; phía trên - 

phía dưới của đồ vật so với bạn khác". 
Cẩm Tú Ba   

2 Đỗ Thị Ngọc Ánh  Đề tài: “Khám phá cầu vòng”                                Cẩm Tú Ba   

3 Diệp Thị Thu Thuý   Đề tài: “Ghép đôi” Cẩm Tú Khuyến khích   

4 Huỳnh Thị Xuân Phương Đề tài: “Tìm hiểu quy trình tái chế vỏ chuối”           Cẩm Tú Ba   

5 Nguyễn Thị Lan  Đề tài: Dạy thơ “Bé ơi” Cẩm Tú Ba   

6 Đinh Thị Yến So sánh “To hơn - Nhỏ hơn” Mẫu Đơn Nhất   

7 Nguyễn Thị Mỹ Trinh Tìm hiểu về con voi Mẫu Đơn Khuyến khích   

8 Phạm Thị Trúc Phương 
Đếm đến 7. Nhận biết nhóm số lượng trong phạm vi 7. 

Nhận biết chữ số 7 
Mẫu Đơn Ba   

9 Nguyễn Thị Yến Số 8 dễ thương Mẫu Đơn Nhì   

10 Lê Thị Ngọc Hạnh Kể chuyện “Bài học của lợn con” Hải Đường Ba   

11 Tạ Thị Khánh Ly 
Dạy trẻ kĩ năng tự bảo vệ bản thân phòng chống xâm 

hại. 
Hải Đường Khuyến khích   

12 Nguyễn Thị Thu Hà KPKH:Tìm hiểu con cua Hải Đường Khuyến khích   

13 Lê Thị Minh Ngọc 
Đếm đến 5. Nhận biết nhóm có 5 đối tượng. Nhận biết 

chữ số 5 
Hải Đường Nhất   

14 Trần Thị Thúy Ly Sắp xếp theo qui tắc của 3 loại đối tượng Hải Đường Khuyến khích   

15 Phạm Thị Dung Đề tài: Khám phá con Kiến Hoàng Mai Nhất   

16 Nguyễn Thị Hồng Linh Đề tài: Tìm hiểu về nghề truyền thống “Múa rối nước” Hoàng Mai Nhì   
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STT TÁC GIẢ Tiết, bài dạy TRƯỜNG GIẢI 
GHI 

CHÚ 

17 Nguyễn Thị Quỳnh Anh Đề tài: Bé hãy bảo vệ mình Hoàng Mai Nhì   

18 Nguyễn Thị Bích Ngọc 
Chủ đề: Quê hương. Khám phá xã hội - Đà Nẵng quê 

em              
Hồng Đào Nhì   

19 Lâm Thị Thành Mỹ 
Chủ đề: Động vật   LQVT - Chia nhóm có 8 đối tượng 

thành 2 phần bằng nhiều cách khác nhau         
Hồng Đào Nhất   

20 Lê Thị Tú Anh 
Chủ đề: Động vật  LQVT  - Đếm đến 8. Nhận biết  

nhóm có 8 đối tượng. Nhận biết chữ số 8      
Hồng Đào Nhì   

21 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Chủ đề: Động vật  KPKH - Bé biết gì về quả trứng Hồng Đào Khuyến khích   

22 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 
Chủ đề: Trường mầm non KPKH - Tìm hiểu về sách 

chiếu bóng         
Hồng Đào Ba   

23 Bùi Thị Hà Thanh  
Chủ đề : Đất nước          

KPXH: Bé biết gì về chiếc nón lá  
Hồng Đào Khuyến khích   

24 Đoàn Ngân Diệu 
Lĩnh vực: Phát trển nhận thức. 

KPXH: Kỹ năng đi thang máy an toàn và đúng cách.  
Phong Lan Nhất   

25 Nguyễn Thị Tránh 
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức 

LQVT: Nhận biết số lượng trong phạm vi 6, chữ số 6.  
Phong Lan Khuyến khích   

26 Đỗ Thị Thùy Trâm 
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức. 

KPXH: Tìm hiểu nghề cắt tóc. 
Phong Lan Ba   

27 Phan Thị Hà 
 Lĩnh vực: Phát triển nhận thứcKPXH: Bé biết gì về 

nghề ngư dân. 
Phong Lan Ba   

28 Nguyễn Thị Cúc 
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức 

KPKH: Tìm hiểu về con Ếch 
Phong Lan Khuyến khích   

29 Nguyễn Thị Nguyên Hạnh Bé biết gì về chú kiến nhỏ Tường Vy Nhì   
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STT TÁC GIẢ Tiết, bài dạy TRƯỜNG GIẢI 
GHI 

CHÚ 

30 Trần Thị Kim Phượng 
Tách 6 đối tượng ra làm 2 phần bằng nhiều cách khác 

nhau 
Tường Vy Nhì   

31 Phan Thị Thanh Nga Làm khẩu trang giấy Tường Vy Khuyến khích   

32 Phạm Thị Thảo Tìm hiểu 4 nhóm thực phẩm Tường Vy Khuyến khích   

33 Huỳnh Ngọc Thảo Vi Bé tìm hiểu con kiến Cẩm Nhung Nhất   

34 Huỳnh Thị Kiều Trinh Khám phá lá phổi Cẩm Nhung Ba   

35 Lê Thị Trà My Kể chuyện: "Nòng Nọc tìm mẹ" Cẩm Nhung Ba   

36 Nguyễn Thị Loan Dạy bé xem giờ đồng hồ Cẩm Nhung Nhất   

37 Phan Thị Thanh Thúy Làm quen chữ cái d, đ Cẩm Nhung Nhì   

38 Trần Thị Phương Chia 8 đối tượng thành 2 phần  Cẩm Nhung Nhì   

39 Lê Thị Loan Thêm bớt trong phạm vi 4 Thủy Tiên  Nhất   

40 Mai Thị Hương Dạy trẻ kỹ năng thoát hiểm khi có hoả hoạn Thủy Tiên  Nhì   

41 Lương Đỗ Ngọc Lý Kỹ năng chào hỏi lễ phép, cảm ơn và xin lỗi Thủy Tiên  Nhì   

42 Lê Thị Thắm Bé yêu con sao biển Thủy Tiên  Nhất   

43 Nguyễn Thị Thanh Hiền Tìm hiểu về con voọc chà vá chân nâu Thủy Tiên  Nhì   

44 Hồ Thị Giang Khám phá KH: chú Ếch dễ thương Tuổi Hoa Nhì   

45 Trần Thị Hòa KPKH: quả trứng gà Tuổi Hoa Khuyến khích   

46 Nguyễn Thị Điệp Làm quen chữ cái h,k Tuổi Hoa Ba   

47 Lê Thị Kiều Oánh KPXH: Giao tiếp ứng xử văn minh Tuổi Hoa Ba   

48 Nguyễn Thị Nhung Bé lựa chọn trang phục phù hợp thời tiết Tuổi Hoa Ba   
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2. Giáo dục tiểu học 

STT TÁC GIẢ Tiết, bài dạy 
KHỐI 

LỚP 
TRƯỜNG GIẢI Ghi chú 

1 Trần Thị Thanh Thủy 
Lớn hơn. Dấu >   Chủ đề Bé học so sánh 

số 
1 TH Bế Văn Đàn Khuyến khích   

2 Nguyễn Thị Tố Loan Bài 28: Các mùa trong năm  2 TH Bế Văn Đàn Ba   

3 Phan Thị Phương Diễm 
Bài 30: Luyện tập ứng phó với thiên tai 

(tiết)  
2 TH Bế Văn Đàn Khuyến khích   

4 Phạm Thị Ly 
Bài 15: Một số bộ phận của động vật và 

chức năng của chúng (tiết 1)  
3 TH Bế Văn Đàn Khuyến khích   

5 Hồ Thị Diệu Hiền Bài 24: Tự bảo vệ mình (Tiết 1)  1 TH Bế Văn Đàn Nhì   

6 Bùi Thị Thảo Phương Bài 24: Cơ thể em  (Tiết 1)  1 TH Bế Văn Đàn Ba   

7 Đặng Thị Thanh Lan Bài 18: Vi khuẩn xung quanh chúng ta  5 TH Bế Văn Đàn Nhì   

8 Hồ Nguyễn Việt Nga  
Unit 10 Breaktime activities. Lesson 

1(1,2,3) 
3 TH Bế Văn Đàn Nhì   

9 Nguyễn Thị Thoa  Unit 20: At the zoo, Lesson 1 (Parts 1,2,3) 3 TH Bế Văn Đàn Nhất   

10 Lê Thị Mỹ Loan  

Chủ đề F : Giải quyết vấn đề với sự trợ 

giúp của máy tính: 

 Bài 1: Làm quen với lập trình trực quan.  

4 TH Bế Văn Đàn Nhì   

11 
Nguyễn Thị Phương 

Thương 
Đề-xi-mét. Mét. Ki-lô-mét. 2 TH Huỳnh Ngọc Huệ Ba   

12 Lê Thị Đào Phép trừ các số có nhiều chữ số 4 TH Huỳnh Ngọc Huệ Ba   
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13 Ma Thị Thu Thảo Góc nhọn, góc tù, góc bẹt 4 TH Huỳnh Ngọc Huệ Nhất   

14 Lê Thị Thanh Thảo Chia số có 5 chữ số cho số có 1 chữ số 3 TH Huỳnh Ngọc Huệ Ba   

15 Ngô Thị Tường Vy Tiếp xúc với người lạ 2 TH Huỳnh Ngọc Huệ Nhất   

16 Lê Thị Bích Diễm Một số thiên tai thường gặp 2 TH Huỳnh Ngọc Huệ Khuyến khích   

17 Lê Thị Ngọc Ngân Các bộ phận của thực vật 3 TH Huỳnh Ngọc Huệ Khuyến khích   

18 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Hoạt động giao thông 2 TH Huỳnh Ngọc Huệ Ba   

19 Trần Thị Minh Tuyền Tìm hiểu cơ quan hô hấp 2 TH Huỳnh Ngọc Huệ Ba   

20 Hoàng Thị Ngọc Hà Số bị trừ, số trừ, hiệu 2 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhì   

21 Đặng Thị Thanh Vi Mặt Trời, Trái đất, Mặt Trăng 3 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Ba   

22 Nguyễn Mộng Thư Ôn bài hát: Duyên dáng mùa xuân 5 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhì   

23 Phạm Thị Hằng 
Sự chuyển thể của nước và vòng tuần 

hoàn của nước trong tự nhiên 
4 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Ba   

24 Thái Thị Hải Động từ  4 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Khuyến khích   

25 Phùng Thị Oanh 
Ô nhiễm, xói mòn đất và bảo vệ môi 

trường đất (tiết 1) 
5 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Khuyến khích   

26 Trần Thị Hoài Phượng 
Unit 4. Our free-time activities. Lesson 1, 

parts 1, 2 & 3 
5 TH Nguyễn Bỉnh Khiêm Ba   

27 Huỳnh Thị Tuyết Anh Cái trống trường em Tiết 1,2 2 TH Nguyễn Bá Ngọc Ba   
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28 Nguyễn Thanh Thu Thảo Các giác quan trên cơ thể 1 TH Nguyễn Bá Ngọc Nhất   

29 Trần Nguyễn Nguyên Hằng Vai trò của công nghệ 5 TH Nguyễn Bá Ngọc Khuyến khích   

30 Thân Thị Thu Thúy Vận động và nghỉ ngơi (tiết 2) 1 TH Nguyễn Bá Ngọc Khuyến khích   

31 Phan Thị Thu Hồng Luyện tập ứng phó với thiên tai 2 TH Nguyễn Bá Ngọc Ba   

32 Ngô Thị Trà Giang Một số bộ phận của thực vật (tiết 1) 3 TH Nguyễn Trung Trực Ba   

33 Nguyễn Thị Thuý Hằng Một số thiên tai thường gặp (Tiết 1) 2 TH Nguyễn Trung Trực Nhì   

34 Phạm Ngọc Huyền Cây xung quanh em (Tiết 1) 1 TH Nguyễn Trung Trực Nhất   

35 Nguyễn Thị Thu Thảo 
Unit 5: Things we can do (Lesson 1: parts: 

1, 2, 3) 
4 TH Nguyễn Trung Trực Nhì   

36 Nguyễn Thị Na Tính chất của nước (tiết 1) 4 TH Nguyễn Trung Trực Nhất   

37 Phan Thị Thanh Nga Bài 4: Tạo chương trình có nhiều nhân vật 4 TH Nguyễn Trung Trực Nhì   

38 Lê Thị Phương Dương Hình thang 5 TH Trần Cao Vân Nhất   

39 Phan Thị Bảo Thu Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 5 TH Trần Cao Vân Ba   

40 Nguyễn Phước Ngọc Sương Topic: School Things 3 TH Trần Cao Vân Ba   

41 Đinh Thị Thảo Giới thiệu Tiền Việt Nam 2 TH Trần Cao Vân Nhất   

42 Lê Thị Huyền Nga Một số thiên tai thường gặp 2 TH Trần Cao Vân Nhì   

43 Nguyễn Thị Thu Sương Bài Bảo vệ sức khoẻ khi dùng máy tính 3 TH Trần Cao Vân Khuyến khích   
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44 Lê Thị Sở Khối trụ, khối cầu 2 TH Trần Cao Vân Nhì   

45 Đoàn Thị Thanh Tuyền Cố đô Huế 4 TH Trần Cao Vân Nhất   

46 Nguyễn Thị Liên Hướng dẫn kĩ năng đi xe đạp an toàn 3 TH Trần Cao Vân Nhì   

47 Huỳnh Thị Kim Chi Cơ thể em (Tiết 1) 1 TH Trần Cao Vân Ba   

48 Kim Thị Quỳnh Bảng nhân 3, bảng chia 3 (tiết 1) 3 TH Trần Cao Vân Nhì   

49 Huỳnh Lê Thị Thúy Hằng Đền Hùng và lễ giỗ Tổ Hùng Vương 4 TH Trần Cao Vân Nhì   

50 Nguyễn Kim Uyên 
Bài 17: Một số nét văn hoá ở vùng Duyên 

hải miền Trung (tiết 1) 
4 TH Đinh Bộ Lĩnh Nhì   

51 Thái Thị Thu Hoài Bài 14: Cùng tham gia giao thông (T1) 2 TH Đinh Bộ Lĩnh Nhất   

52 Nguyễn Thành Luân 
Bài 2: Nghề nghiệp của người lớn trong 

gia đình (Tiết 1) 
2 TH Đinh Bộ Lĩnh Khuyến khích   

53 Phan Thị Kim Thùy 
Bài 11: Em nhận biết quy tắc an toàn giao 

thông (Tiết 1) 
3 TH Đinh Bộ Lĩnh Nhì   

54 Nguyễn Phước Ti Sa 
Unit 4: Our free-time activities - Lesson 1:  

parts 1, 2, 3 
5 TH Đinh Bộ Lĩnh Nhì   

55 Hà Thùy Dung Bài 18: Cố đô Huế (tiết 1) 4 TH Đinh Bộ Lĩnh Khuyến khích   

56 Trần Hoàng Anh Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà (T1) 3 TH Đinh Bộ Lĩnh Nhất   

57 Phạm Hoàng Phương Uyên 
Bài 15: Cây xung quanh em (Tiết 2: Các 

bộ phận của cây) 
1 TH Đinh Bộ Lĩnh Ba   

58 Nguyễn Trần khánh Vân Giữ Sạch nhà ở (Tiết 1) 2 TH Hàm Nghi Khuyến khích   

59 Trần Thị Bích Trâm Unit 17 Our Toys  3 TH Hàm Nghi Ba   
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60 Nguyễn Thùy Linh 
Bài 9: Bài toán về thêm, bớt một số đơn vị 

(Tiết 1) 
2 TH Hàm Nghi Khuyến khích   

61 Nguyễn Thị Thơm Một số bộ phận của thực vật 3 TH Hàm Nghi Khuyến khích   

62 Dương Như Linh Một số bộ phận của thực vật 3 TH Hàm Nghi Khuyến khích   

63 Trần Thị Hồng Duyên Khu Rừng Thân thiện (Tiết1) 2 TH Hàm Nghi Khuyến khích   

64 Trần Thị Phước Trang Bài 18: Cơ quan tiêu hóa 3 TH An Khê Khuyến khích   

65 Nguyễn Thị Hoa Bài 4: Giữ sạch nhà ở (Tiết 1) 2 TH An Khê Nhì   

66 Vũ Thị Khuyên Bài 15: Thực vật cần gì để sống? (Tiết 2) 4 TH An Khê Nhất   

67 Nguyễn Thị Duyên 
Bài 2: Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà 

(Tiết 1) 
3 TH An Khê Nhì   

68 Cao Thị Phương Thương 
Chủ đề 1: Thiên nhiên và con người ở 

thành phố Đà Nẵng (Tiết 1) 
4 TH An Khê Khuyến khích   

69 Huỳnh Thị Kim Nhân 
Bài 15 Một số bộ phận của động vật và 

chức năng của chúng (Tiết 1) 
3 TH An Khê Khuyến khích   

70 Nguyễn Thị Kim Hoa 
Chủ đề E1: Tạo bảng trình chiếu 

Bài 2: Định dạng văn bản trên trang chiếu 
4 TH Đoàn Thị Điểm Ba   

71 Trần Thị Thiện Tâm 

Chủ đề 2: Trường học 

Bài 5: Hoạt động kết nối với cộng đồng 

(Tiết 1) 

3 TH Đoàn Thị Điểm Ba   

72 Tôn Nữ Kim Anh 

Chủ đề: Thế giới các loài Nấm 

Bài 21: Nấm gây hỏng thực phẩm và nấm 

độc (Tiết 2) 

4 TH Đoàn Thị Điểm Nhất   
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73 Lê Thị Thanh Lộc 

Chủ đề 4: Phép nhân, phép chia trong 

phạm vi 100.  

Bài 28: Bài toán giải bằng hai bước tính 

(Tiết 1) 

3 TH Đoàn Thị Điểm Khuyến khích   

74 Lê Thị Hồng Uyên 

Chủ đề : Lịch sử địa phương 

Bài 3: Lịch sử và văn hóa truyền thống ở 

thành phố Đà Nẵng 

4 TH Đoàn Thị Điểm Khuyến khích   

75 Nguyễn Thị Xuân Huyền  Bài 5: Tiếng hạt nảy mầm (Đọc) 5 TH Đoàn Thị Điểm Ba   

76 Hoàng Thị Hải Yến Bài 20: Cơ thể em 1 TH Đoàn Thị Điểm Khuyến khích   

77 Trần Thị Miền Bài 8:  Em với ông bà, cha mẹ 1 TH Đoàn Thị Điểm Ba   

78 Trương Thị Linh Giang 

Chủ đề: Kính trọng thầy giáo, cô giáo và 

yêu quý bạn bè.  

Bài 2: Kính trọng thầy cô giáo (Tiết 1) 

2 TH Đoàn Thị Điểm Khuyến khích   

79 Phan Võ Hoài Thương 
Unit 5: My future job - Lesson 1 - Parts 1, 

2 & 3 
5 TH Điện Biên Phủ Nhì   

80 Trương Thị Huyền Bài 18: Cố đô Huế (Tiết 1) 4 TH Điện Biên Phủ Ba   

81 Trịnh Thị Hương 
Bài 1: Vị trí địa lí, lãnh thổ, đơn vị hành 

chính, quốc kì, quốc huy, quốc ca (tiết 1) 
5 TH Điện Biên Phủ Khuyến khích   

82 Lê Thị Minh Thanh Bài: Khối lập phương - Khối hộp chữ nhật 1 TH Điện Biên Phủ Nhì   

83 Nguyễn Kiều Oanh Thiên nhiên vùng Nam Bộ 4 TH Điện Biên Phủ Nhì   
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84 Bùi Phúc Minh 
Bài 9: Dân cư và hoạt động sản xuất ở 

vùng Đồng bằng Bắc Bộ 
4 TH Điện Biên Phủ Khuyến khích   

85 Phan Trần Thu Thủy Luyện từ và câu: Đại từ 5 TH Điện Biên Phủ Khuyến khích   

86 Lê Thị Thu Hiền An toàn trên đường (tiết 1) 1 TH Điện Biên Phủ Ba   

87 Trần Hửu Bảo 
Tiết 1 Bài 13: Sinh sản của thực vật có 

hoa 
5 TH Hà Huy Tập Nhì   

88 Đoàn Thị Mến Bài 23: Tìm hiểu cơ quan hô hấp (Tiết 1) 2 TH Hà Huy Tập Nhất   

89 Nguyễn Thị Kim Anh 
Bài 22: Sự hình thành cơ thể người (Tiết 

2) 
5 TH Hà Huy Tập Ba   

90 Lương Thị Hiền Linh 
Bài 3: Các thành phần của phép cộng, 

phép trừ (tiết 1) 
2 TH Hà Huy Tập Nhì   

91 Phạm Thị Thanh Phương 
Bài 18: Cần làm gì để bảo vệ môi trường 

sống của thực vật và động vật 
2 TH Hà Huy Tập Ba   

92 Hồ Huyền Lệ Quyên 
Bài 2: Phòng tránh hoả hoạn khi ở nhà 

(tiết 2) 
3 TH Hà Huy Tập Nhất   

93 Lê Thị Tám 
Bài 5: Chăm sóc bản thân khi bị ốm (Tiết 

1) 
1 TH Hà Huy Tập Khuyến khích   

94 Lê Thị Minh Thanh Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ  1 TH Lê Quang Sung Ba   
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95 Hoàng Thị Nga 
Bài 13: Một số bộ phận của thực vật (Tiết 

1) 
3 TH Lê Quang Sung Khuyến khích   

96 Hồ Thị Nga Bài 13: Hoạt động giao thông 2 TH Lê Quang Sung Khuyến khích   

97 Tạ Thị Cúc Anh Đặc điểm chung của Nấm 4 TH Lê Quang Sung Nhất   

98 Phạm Thị Thái Các mùa trong năm 2 TH Lê Quang Sung Ba   

99 Nguyễn Thị Thu Hằng Làm quen với lập trình trực quan 4 TH Lê Quang Sung Nhì   

100 Trần Thị Thanh Lam Học hát bài: Tổ quốc ta 1 TH Lê Quang Sung Nhì   

101 Hồ Thị Mỹ Thạnh Sáng tháng năm 4 TH Lê Quang Sung Khuyến khích   

102 Nguyễn Thị Đoan Trang An toàn trên đường 1 TH Lê Văn Tám Khuyến khích   

103 Thái Thị Lý 
Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 (Tiết 

2) 
2 TH Lê Văn Tám Khuyến khích   

104 Phạm Huỳnh Thị Huệ Sinh sản của động vật. 5 TH Lê Văn Tám Khuyến khích   

105 Trần Thị Như Con vật quanh em (Tiết 2) 1 TH Lê Văn Tám Nhất   

106 Nguyễn Thị Anh Số có hai chữ số (T3) 1 TH Lê Văn Tám Khuyến khích   

107 Võ Thị Phượng Phép cộng (qua 10) trong phạm vi 20 (T1) 2 TH Lê Văn Tám Khuyến khích   

108 Nguyễn Ngọc Huyền 
Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với 

số có một chữ số (Tiết 1) 
2 TH Lê Văn Tám Khuyến khích   
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109 Trần Thị Thanh Biển, đảo Việt Nam (Tiết 1) 5 TH Lê Văn Tám Khuyến khích   

110 Phạm Thị Kim Thoai Bài 25 - Tiết 2: Cao hơn, thấp hơn 1 TH Dũng Sĩ Thanh Khê Khuyến khích   

111 Hoàng Thị Đào Bài 3: Số chẵn, số lẻ 4 TH Dũng Sĩ Thanh Khê Khuyến khích   

112 Hoàng Thị Thơm Bài 1 - Tiết 1: Các thế hệ trong gia đình 2 TH Dũng Sĩ Thanh Khê Ba   

113 Ngô Thị Thanh Tâm Bài 3: Luyện từ và câu – Đại từ 5 TH Dũng Sĩ Thanh Khê Nhất   

114 Trương Thị Liễu 
Chủ đề 3 - Tiết 2: Ôn tập bài hát: Lớp Một 

thân yêu     Đọc nhạc: Ban nhạc Đô Rê Mi 
1 TH Dũng Sĩ Thanh Khê Nhì   

115 Nguyễn Đoàn Trúc Vân Bài 19: Đặc điểm chung của nấm 4 TH Dũng Sĩ Thanh Khê Ba   

116 Nguyễn Lệ Thúy Bài 17: Động vật sống ở đâu? 2 TH Dũng Sĩ Thanh Khê Nhất   

117 Bùi Thị Thanh Huyền Bài 66: Chắc chắn, có thể, không thể 2 TH Hoa Lư  Nhì   

118 Nguyễn Thị Thu Dung Bài 24: Tự bảo vệ mình. 1 TH Hoa Lư  Ba   

119  Nguyễn Thị Tú Uyên Số hạng - Tổng 2 TH Hoa Lư  Ba   

120 Lê Quang Trần Khánh Linh Bài 24: Tự bảo vệ mình 1 TH Hoa Lư  Nhất   

121 Đỗ Lê Thạch Trúc Bài 22: Ăn uống hằng ngày 1 TH Hoa Lư  Ba   

122 Triệu Thị Kim Xuyến 
Bài 18: Cần làm gì để bảo vệ môi trường 

sống của động vật? 
2 TH Hoa Lư  Khuyến khích   
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123 Lương Thị Hạnh 
Unit 5: My future job. Lesson 1- Parts 

1,2,3- Tiếng Anh 5 
5 TH Hoa Lư  Ba   

124 Nguyễn Thị Hoàng Ngân Cơ quan hô hấp 2 TH Hoa Lư  Ba   

125 Võ Thị Huyền Bài 5: Mấy và mấy (tiết 2)  1 TH Hoa Lư  Ba   

126 Nguyễn Thu Thơm 
Bài 3. Tạo chương trình có phông nền 

thay đổi. 
4 TH Hoa Lư  Khuyến khích   
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3. Giáo dục trung học 

STT TÁC GIẢ Tiết, bài dạy 
MÔN HỌC, 

LĨNH VỰC 

KHỐI 

LỚP 
TRƯỜNG GIẢI 

Ghi 

chú 

1 Trương Thị Thu Thủy  Bài 10. Mạch điện điều khiển Công nghệ 8 THCS Lê Thị Hồng Gấm Ba   

2 Lữ Phượng Hằng Bài 7. Đo thời gian  KHTN 6 THCS Lê Thị Hồng Gấm Nhất   

3 Nguyễn Văn Lục 
Bài 20. Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà (Tiết 

1) 
LSĐL 6 THCS Lê Thị Hồng Gấm Nhất   

4 Đỗ Thị Ngọc Yến 
Bài 11. Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước 

(1009-1225) 
LSĐL 7 THCS Lê Thị Hồng Gấm Ba 

  

5 Lê Thị Kim Oanh 
Chủ đề: Vẻ đẹp quê hương - Văn bản 2: Việt 

Nam quê hương ta (Tiết 1)  
Ngữ văn  6 THCS Lê Thị Hồng Gấm Nhì 

  

6 Đặng Thị Ngọc Lan 
Chủ đề: Gia đình yêu thương - Văn bản 1: Những 

cánh buồm (tiết 1) 
Ngữ văn  6 THCS Lê Thị Hồng Gấm Ba 

  

7 
Phan Nguyễn Thanh 

Xuân 

Unit6: Community Services - Lesson1.1: New 

words + Listening 
Tiếng Anh 6 THCS Lê Thị Hồng Gấm Nhất 

  

8 Huỳnh Thị Lộc  
Unit 3-Protecting the environment -Lesson 1.1 

New words and Reading 
Tiếng Anh 8 THCS Lê Thị Hồng Gấm Nhất 

  

9 Phan Văn Du Bất đẳng thức và tính chất (Tiết 1) Toán  9 THCS Lê Thị Hồng Gấm Ba   

10 Nguyễn Văn Hùng Phép cộng và phép trừ phân số Toán  6 THCS Lê Thị Hồng Gấm Khuyến khích 
  

11 Lương Thị Mai Thơ Hình chữ nhật - Hình thoi Toán 6 THCS Nguyễn Duy Hiệu Ba   

12 Trần Lê Thương Tổng các góc trong một tam giác Toán 7 THCS Nguyễn Duy Hiệu Ba   

13 Nguyễn Thị Dung Tính chất chung của kim loại( Tiết 2) KHTN 9 THCS Nguyễn Duy Hiệu Khuyến khích 
  

14 
Nguyễn Thùy Tuyết 

Tâm 
Tiết 37: Quê hương Ngữ văn  7 THCS Nguyễn Duy Hiệu Ba   

15 Phạm Thị Cẩm Vân Tiết 3: Thời gian trong Lịch Sử LSĐL 6 THCS Nguyễn Duy Hiệu Ba   

16 Đoàn Văn Trung Bài 14 (Tiết 3). Chống ô nhiễm tiếng ồn KHTN 7 THCS Phan Đình Phùng Nhì   
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STT TÁC GIẢ Tiết, bài dạy 
MÔN HỌC, 

LĨNH VỰC 

KHỐI 

LỚP 
TRƯỜNG GIẢI 

Ghi 

chú 

17 Nguyễn Phương Quỳnh Văn bản: Trưởng giả học làm sang Ngữ văn  8 THCS Phan Đình Phùng Ba   

18 Võ Thị Kim Hiếu Đại lượng tỉ lệ thuận (Tiết 1) Toán  7 THCS Phan Đình Phùng Nhì   

19 Phan Thị Hoa  Khí hậu Việt Nam (Tiết 1) LSĐL 8 THCS Phan Đình Phùng Nhất   

20 Bùi Thị Minh Hòa di truyền học với con người (Tiết 2) KHTN 9 THCS Phan Đình Phùng Nhất   

21 
Nguyễn Thị Thanh 

Ngân 
Hình có trục đối xứng (tiết 2) Toán  6 THCS Phan Đình Phùng Nhì 

  

22 Trần Thị Yến Nhiên Bài 11: Oxygen - không khí KHTN 7 THCS Phan Đình Phùng Ba   

23 Vũ Thị Hiền  Hãy cầm lấy và đọc (Huỳnh Như Phương) Ngữ văn  7 THCS Phan Đình Phùng Ba   

24 Trần Ngọc Huyền Vy Ethylic Alcohol (Tiết 3) KHTN 9 THCS Phan Đình Phùng Nhất   

25 Trần Thị Thảo Nguyên Unit 1: Free time; Lesson 1.2: Grammar Tiếng Anh 8 THCS Phan Đình Phùng Ba   

26 Nguyễn Thị Kim Hoa Hệ vận động ở người KHTN 8 THCS Hoàng Diệu Ba   

27 Nguyễn Thanh Toàn Một số lương thực- thực phẩm KHTN 6 THCS Hoàng Diệu Nhì   

28 Huỳnh Thanh Thanh Phương trình bậc hai một ẩn Toán 9 THCS Hoàng Diệu Ba   

29 Lê Thị Ánh 
Bài 1. Câu chuyện của lịch sử; Văn bản 2: Lá cờ 

thêu sáu chữ vàng (Nguyễn Huy Tưởng) 
Ngữ văn  8 THCS Hoàng Diệu Nhì 

  

30 Hứa Bách Thảo Ứng phó với tình huống nguy hiểm GDCD 6 THCS Hoàng Diệu Ba   

31 Phạm Thị Hải 
Unit 9: English in the world Lesson 1.2 - 

Grammar 
Tiếng Anh 7 THCS Hoàng Diệu Ba 

  

32 Lê Thị Hoài Thương 
Bài 7: Gia đình yêu thương - Văn bản 2: Mây và 

sóng 
Ngữ văn  6 THCS Hoàng Diệu Nhì 

  

33 Nguyễn Văn Vương Thế giới kĩ thuật số Tin học 9 THCS Hoàng Diệu Nhất   

34 Hồ Thị Trang Bài 1. Dân cư và dân tộc. Chất lượng cuộc sống LSĐL 9 THCS Nguyễn Trãi Nhất   

35 Nguyễn Thị Châu Bài 5. Internet Tin học 6 THCS Nguyễn Trãi Ba   

36 Nguyễn Thị Mỹ Dung Đọc hiểu: Giọt sương đêm (Trần Đức Tiến) Ngữ văn  6 THCS Nguyễn Trãi Khuyến khích 
  

37 Ngô Thị Mỹ Duyên Đọc hiểu: Gặp lá cơm nếp (Thanh Thảo) Ngữ văn  7 THCS Nguyễn Trãi Ba   
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STT TÁC GIẢ Tiết, bài dạy 
MÔN HỌC, 

LĨNH VỰC 

KHỐI 

LỚP 
TRƯỜNG GIẢI 

Ghi 

chú 

38 Nguyễn Hữu Nhật Cao Bài 21: Hình có trục đối xứng Toán  6 THCS Nguyễn Trãi Khuyến khích 
  

39 Hồ Thị Lin Lin 
Unit 4: Disasters - Lesson 1.1 : New words and 

Reading 
Tiếng anh 8 THCS Nguyễn Trãi Nhì 

  

40 
Phạm Tường Bảo 

Nguyên 
Định lí Viete và ứng dụng Toán 9 THCS Chu Văn An Nhất 

  

41 
Nguyễn Hoàng Thảo 

Phương 

Chủ đề 1: Khám phá lứa tuổi và môi trường học 

tập mới 

Nhiệm vụ 3: Điều chỉnh thái độ, cảm xúc bản 

thân 

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp 

6 THCS Chu Văn An Nhì 

  

42 Ngô Thị Ngọc Diễm 
Bài 4: Những trải nghiệm trong đời 

Văn bản: Cô Gió mất tên (Xuân Quỳnh) 
Ngữ văn  6 THCS Chu Văn An Nhất 

  

43 
Hồ Thị Đô Na 

Bài 11. Nhà Lý xây dựng và phát triển đất nước 

(1009 - 1225) tiết 1 
LSĐL 7 THCS Chu Văn An Khuyến khích 

  

44 Lê Thị Phương Tiếu  
Bài 13:Trường hợp bằng nhau thứ nhất của hai 

tam giác  
Toán  7 THCS Chu Văn An Khuyến khích 

  

45 Trần Thị Kiều Oanh Bài 40: Sinh sản ở người (Tiết 1) KHTN 8 THCS Chu Văn An Nhì   

46 Nguyễn Thị Thương 
Bài 3-Tiết 7: Nét màu trong tranh dân gian Hàng 

Trống 

Nghệ 

Thuật 
7 THCS Chu Văn An Ba   

47 
Nguyễn Thị Mộng 

Tuyền 
Bài 9: An toàn thông tin trên Internet Tin học 6 THCS Chu Văn An Ba 

  

48 Lê Thị Kim Uyên Bài 20: Sông và Hồ. Nước ngầm và băng hà. LSĐL 6 Huỳnh Thúc Kháng Nhì 
  

49 Đinh Thị Hiền 
Bài 2- Dựa vào đâu để biết và phục dựng lại lịch 

sử 
LSĐL 6 Huỳnh Thúc Kháng Ba 

  

50 Đoàn Thị Ngọc Hương Bài 10. Cấu tạo của Trái Đất. Các mảng kiến tạo. LSĐL 6 Huỳnh Thúc Kháng Ba 
  

51 Lương Thị Tùng Quyên Bài 10 - Đọc: Trái đất - Mẹ của muôn loài Ngữ văn  6 Huỳnh Thúc Kháng Nhì   
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STT TÁC GIẢ Tiết, bài dạy 
MÔN HỌC, 

LĨNH VỰC 

KHỐI 

LỚP 
TRƯỜNG GIẢI 

Ghi 

chú 

52 
Nguyễn Thị Hằng 

Trang 
Tiết 28: Hát: Soi bóng bên hồ 

Nghệ 

Thuật 
8 Huỳnh Thúc Kháng Nhì   

53 Phạm Thị Cẩm Tú Tiết 122 - Sinh sản ở người KHTN 8 Huỳnh Thúc Kháng Khuyến khích   

54 Võ Thị Thu Nghị Tiết 9 - Quang hợp ở thực vật KHTN 7 Huỳnh Thúc Kháng Khuyến khích   

55 Hồ Thị Xuân Hiền Bài 1: Giới thiệu về KHTN KHTN 6 Huỳnh Thúc Kháng Khuyến khích   

56 Phạm Thị Quyên Tiết 81 - Hỗn hợp các chất KHTN 6 Huỳnh Thúc Kháng Nhì   

57 Lê Thị Phấn Tiết 1 - Bài 18: Hình tam giác đều Toán 6 Huỳnh Thúc Kháng Nhì   

58 Bùi Thị Thanh Bình 
Tiết 48 - Bài 20: Chu vi và diện tích của một số 

đa giác đã học 
Toán 6 Huỳnh Thúc Kháng Ba 

  

59 Nguyễn Thị Bích Trâm Tiết 1 - Tập hợp Toán 6 Huỳnh Thúc Kháng Nhì   

60 Trương Thị Vi Tiết 1. Bài 2. Xử lí thông tin Tin học 6 Huỳnh Thúc Kháng Nhì   

61 Lê Thị Tiên Nử Tiết 3 - Bài 2: Thông tin trong môi trường số Tin học 8 Huỳnh Thúc Kháng Ba 
  

62 Lương Đoan Phương  Unit 10 - Lesson 2.2: Grammar + Practice Tiếng Anh 6 Huỳnh Thúc Kháng Nhì   

63 Đặng Thị Trúc Ly Unit 2-Lesson 2: A Closer Look 1 Tiếng Anh 8 Huỳnh Thúc Kháng Ba   

64 Phan Thị Thanh Lộc Unit 3-Lesson 2: A closer look 1 Tiếng Anh 7 Huỳnh Thúc Kháng Ba   

65 Hồ Thị Hồng Diệu Bài 2: Yêu thương con người (Tiết 1) GDCD 6 Huỳnh Thúc Kháng Ba   

66 Phạm Thị Hải Vân 
Unit 5:Food and Drinks (bộ sách i-learn Smart 

World) 
Tiếng Anh 7 Nguyễn Thị Minh Khai Ba 

  

67 Nguyễn Thị Lệ Ny Bài 27: Acetic acid KHTN 9 Nguyễn Thị Minh Khai Khuyến khích   

68 Trần Thị Thương 
Bài 2: Các cuộc phát kiến địa lí và sự hình thành 

quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở Tây Âu 
LSĐL 7 Nguyễn Thị Minh Khai Ba 

  

69 Trần Thị Thu Thủy 

Tri thức Ngữ văn + Đọc: Tháng Giêng, mơ về 

trăng non rét ngọt - Vũ Bằng  (KNTT với cuộc 

sống) 

Ngữ văn  7 Nguyễn Thị Minh Khai Nhì   
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STT TÁC GIẢ Tiết, bài dạy 
MÔN HỌC, 

LĨNH VỰC 

KHỐI 

LỚP 
TRƯỜNG GIẢI 

Ghi 

chú 

70 Lâm Quang Thuận 
Bài 6: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên (KNTT với 

cuộc sống) 
Toán 6 Nguyễn Thị Minh Khai Ba 

  

71 Ngô Thị Thanh Viện 
Bài 1: Lắng nghe lịch sử nước mình (Bộ sách 

CTST). Đọc văn bản Thánh Gióng 
Ngữ văn  6 Nguyễn Thị Minh Khai Nhất 

  

72 PHẠM THỊ HƯƠNG 
Bài 2, Thực hành tiếng Việt: Biện pháp tu từ, 

nghĩa của từ 
Ngữ văn  7 

THCS Nguyễn Đình 

Chiểu 
Ba   

73 Lâm Thị Hạnh Bài 9: Sự Đa Dạng Của Chất KHTN 6 
THCS Nguyễn Đình 

Chiểu 
Khuyến khích 

  

74 Lê Thị Ngọc Trinh Bài 12: Tổng các góc trong một tam giác Toán 7 
THCS Nguyễn Đình 

Chiểu 
Ba 

  

75 Phạm Thị Thúy Ngân Tiết 33,34: BÀI 3: Việt Nam quê hương ta  Ngữ văn  6 
THCS Nguyễn Đình 

Chiểu 
Ba   

76 
Nguyễn Thị Thanh 

Nhiên 
Bài 28: Sự truyền nhiệt KHTN 8 

THCS Nguyễn Đình 

Chiểu 
Nhất 

  

77 Huỳnh Thị Bảo Dung Bài 22: Quang hợp ở thực vật KHTN 7 
THCS Nguyễn Đình 

Chiểu 
Khuyến khích 

  

78 Trần Thị Xuân Lan Unit 9: Cities of the world - A closer look 1 Tiếng Anh 6 
THCS Nguyễn Đình 

Chiểu 
Ba 

  

79 Ngô Trần Thụy Cẩm Bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào KHTN 6 
THCS Nguyễn Đình 

Chiểu 
Khuyến khích 

  

80 Ngô Thị Thảo Nguyên Tiết 42 - Bài 18: Hình tam giác đều Toán 6 THCS Đỗ Đăng Tuyển Nhì   

81 Nguyễn Thị Bích Trâm Tiết 93: Bài 30 - Làm tròn và ước lượng Toán 6 THCS Đỗ Đăng Tuyển Ba   

82 Hoàng Thị Diệu Trang Unit1: Local community-Lesson 6: Skills 2 Tiếng Anh 9 THCS Đỗ Đăng Tuyển Ba   

83 Võ Thị Hà Mây 
Bài 2: Khúc nhạc tâm hồn - Văn bản 2,Tiết 17,18: 

Gặp lá cơm nếp (Thanh Thảo) 
Ngữ văn  

7 

THCS Đỗ Đăng Tuyển Ba 

  

84 Trần Thị Kim Oanh 

Bài 1: THẾ GIỚI KÌ ẢO/ Tiết 1,2,3: Tri thức 

Ngữ văn và đọc văn bản Chuyện người con gái 

Nam Xương (Nguyễn Dữ) 

Ngữ văn  

9 

THCS Đỗ Đăng Tuyển Nhất 
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STT TÁC GIẢ Tiết, bài dạy 
MÔN HỌC, 

LĨNH VỰC 

KHỐI 

LỚP 
TRƯỜNG GIẢI 

Ghi 

chú 

85 Nguyễn Thị Hương Tiết 4. Bài 4: Nguồn gốc loài người LSĐL 6 THCS Đỗ Đăng Tuyển Nhất   

86 Trần Huyền My Bài 36_Động vật (Tiết 1) KHTN 6 THCS Đỗ Đăng Tuyển Nhì   

87 Lê Thị Hải Yến  Unit 9- Lesson 1- Getting Started Tiếng Anh 7 THCS Đỗ Đăng Tuyển Nhất   

88 Dương Thị Thanh Thảo Bài 9: Sự đa dạng của chất KHTN 6 THCS Đỗ Đăng Tuyển Khuyến khích 
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